     Bài tập Ngữ văn 7 – trong thời gian HS nghỉ phòng dịch COVID- 19  
Lần 4
A, Bài tập dành cho học sinh đại trà

1, Bài tập 1:  Cho đoạn văn sau : “D©n ta cã mét lßng nång nµn yªu nư​íc. §ã lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña ta. Tõ x​ưa ®Õn nay, mçi khi tæ quèc bÞ x©m l¨ng, th× tinh thÇn Êy l¹i s«i næi, nã kÕt l¹i thµnh mét lµn sãng v« cïng m¹nh mÏ, to lín, nã l​ưít qua mäi sù nguy hiÓm, khã kh¨n, nã nhÊn ch×m tÊt c¶ lò b¸n nư​íc vµ lò cư​íp nư​íc.”
Hãy cho biết:

a. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào, của ai ?

b. Trong đoạn văn có sử dụng những biện pháp tu từ nào, biện pháp tu từ đó được thể hiện cụ thể qua những từ ngữ nào?

c. Nêu nội dung chính của văn bản?
d. Học thuộc lòng đoạn văn trên.
2, Bài tập 2: Thế nào là từ đồng nghĩa? Đặt câu có sử dụng ít nhất 1 cặp từ đồng nghĩa và chỉ ra những từ đồng nghĩa ấy?

3, Bài tập 3: Hai c©u th¬ sau sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? Cho biÕt t¸c dông cña chóng?

Lom khom d­íi nói, tiÒu vµi chó,

L¸c ®¸c bªn s«ng ,chî mÊy nhµ.

                                              ( Qua Đèo Ngang- Bà Huyện Thanh Quan)

4, Bài tập 4: Thế nào là từ trái nghĩa? Đặt câu có sử dụng ít nhất 1 cặp từ trái nghĩa và chỉ ra những từ trái nghĩa ấy?
5, Bài tập 5: Hai c©u th¬ sau sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×? Cho biÕt t¸c dông cña chóng?

Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc,

Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia.

                                              ( Qua Đèo Ngang- Bà Huyện Thanh Quan)

6, Bài tập 6: Cảm nghĩ về người thân.
7, Bài tập 7: Cảm nghĩ về con vật nuôi mà em yêu thích.

8, Bài tập 8: Trong thời gian nghỉ học để phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona gây ra, em đã làm gì để phòng chống dịch bệnh này một  cách hiệu quả. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của em cho mọi người cùng biết bằng 1 bài văn ngắn.
B, Bài tập dành cho học sinh giỏi

Ngoài các bài tập dành cho HS đại trà, các em HSG cần làm thêm các bài tập sau :

Bài 1: Tìm một ví dụ về phép điệp ngữ trong bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh và nêu tác dụng của phép điệp ngữ đó.

Bài 2: Cảm nghĩ của em về một bài ca dao, dân ca đã học.

Bài 3: Viết đoạn văn (khoảng 15 dòng) chứng minh ý kiến sau :

           “Sách vở là người bạn tốt của mỗi học sinh”.

Bài 4: Nhân dân ta có câu: “Đói cho sạch, rách cho thơm”. Hãy làm rõ ý của người xưa qua câu tục ngữ này.

Bài 5: H·y chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña c©u tôc ng÷: 

“Cã c«ng mài s¾t cã ngày nªn kim”

Bµi 6: Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ bµi ca dao sau:

" C«ng cha nh­ nói Th¸i S¬n

NghÜa mÑ nh­ n­íc trong nguån ch¶y ra

Mét lßng thê mÑ kÝnh cha

Cho trßn ch÷ hiÕu míi lµ ®¹o con"

Bµi 7: Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ bµi ca dao:

" Th©n em nh­ tr¸i bÇn tr«i

Giã dËp, sãng dåi biÕt tÊp vµo ®©u"

Bµi 8: Tr×nh bµy c¶m nhËn cña em vÒ bµi ca dao sau:

" §øng bªn ni ®ång, ngã bªn tª ®ång thÊy mªnh m«ng b¸t ng¸t

§øng bªn tª ®ång ngã bªn ni ®ång thÊy b¸t ng¸t mªnh m«ng

Th©n em nh­ chÏn lóa ®ßng ®ßng

PhÊt ph¬ d­íi ngän n¾ng hång ban mai"

Cô chúc các em có một sức khỏe tốt và hoàn thành xuất sắc các bài tập cô giao!
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TOÁN 7 LẦN 3
Bài 1: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 3 thì y = - 6.

    a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x;

    b) Hãy biểu diễn y theo x;

    c) Tính giá trị y khi x = 1; x = 2.

Bài 2: Cho hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x =2 thì y = 4.

    a) Tìm hệ số tỉ lệ a;

    b) Hãy biểu diễn x theo y;

    c) Tính giá trị của x khi y = -1 ; y = 2.

Bài 3: Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận,x​1​ và x​2​ là hai giá trị khác nhau của x, y​1và y2 là hai giá rị tương ứng của y.

a) Tính x1, biết y1 = -3 y2 = -2 ,x2=5

b) Tính  x​2​, y2 biết x​2​+ y2=10, x1=2, y1 = 3

Bài 4: Học sinh ba lớp 7 phải trồng và chăm sóc 24 cây xanh, lớp 7A có 26 học sinh, lớp 7B có 20 học sinh, lớp 7C có 26 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh, biết số cây tỉ lệ với số học sinh.

Bài 5: Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một năm được chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 240 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.

Bài 6. a) Cho hàm số y = f(x) = -2x + 3. Tính f(-2) ;f(-1) ; f(0)  ; f(
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                b) Cho hàm số y = g(x) = x2 – 1. Tính  g(-1); g(0)  ; g(1) ; g(2).

Bài 7: Vẽ đồ thị hàm số sau:

               a)  y = 3x;                b) y = -3x                c) y = 
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x                d) y = 
[image: image4.wmf]1

3

-

x.

Bài 8: Tính giá trị của các biểu thức sau.

a)
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Bài 9:  Tìm các số nguyên n,biết

a) 5-1.25n = 125        b) 3-1.3n  + 6.3n-1  = 7.36
c) 34 <
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.27n  < 310    d) 25 <5n :5 < 625
B.HÌNH HỌC

Bài 1: Cho 
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      a) Tìm cạnh tương ứng với cạnh AC. Tìm góc tương ứng với góc I.

      b) Tìm các cạnh bằng nhau các góc bằng nhau.

Bài 2: Cho 
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DEF. Tính chu vi mỗi tam giác, biết rằng AB = 5cm,      `
BC=7cm, DF = 6cm.

Bài 3: Vẽ tam giác MNP biết MN = 2,5 cm, NP = 3cm, PM = 5cm.

Bài 4: Vẽ tam giác ABC biết 
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= 900, AB =3cm; AC = 4cm.

Bài 5: Vẽ tam giác ABC biết AC = 2m , 
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=900 , 
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= 600.

Bài 6: Cho góc xOy khác góc bẹt. Lấy các điểm A,B thuộc tia Ox sao cho OA<OB. Gọi E là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng:

     
 a) AD = BC;                  

 b) 
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ACD            

 c) OE là phân giác của góc xOy.

Bµi 7: Cho gãc xOy; vÏ tia ph©n gi¸c Ot cña gãc xOy. Trªn tia Ot lÊy ®iÓm M bÊt kú; trªn c¸c tia Ox vµ Oy lÇn l​ît lÊy c¸c ®iÓm A vµ B sao cho OA = OB gäi H lµ giao ®iÓm cña AB vµ Ot.

Chøng minh:

a) MA = MB

b) OM lµ ®​êng trung trùc cña AB.

c) Cho biÕt AB = 6cm; OA = 5 cm. TÝnh OH?
Bài 8:  Cho (ABC có AB = AC. Gọi D là trung điểm của BC. Chứng minh rằng.


   a) (ADB = (ADC
                         
        b) AD(BC

Bài 9:  Cho 
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ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho ME=MA. Chứng minh
        a) 
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        b) AB//CE

Bài 10: Cho
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vuông ở A  và AB =AC.Gọi K là trung điểm của BC.

a) Chứng minh  : 
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b) Chứng minh :  AK
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     c )  Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.

           Chứng minh EC //AK
Bài 11: Cho ∆ ABC có AB = AC, kẻ BD ( AC, CE ( AB ( D thuộc AC , E  thuộc AB ) . Gọi O là giao điểm của BD và CE. Chứng minh :

      a)  BD = CE 

      b)  ∆ OEB = ∆ ODC 

      c)  AO là tia phân giác của góc BAC .
Bài 12: Cho tam giác ABC, M, N là trung điểm của AB và AC. trên tia đối của tia NM xác định điểm P sao cho NP = MN. Chứng minh:

a) CP//AB

b) MB = CP                c)  BC = 2MN

Bài 13 : Cho tam giác ABC có AB = AC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

     a) Chứng minh 
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DCM.

     b) Chứng minh AB // DC.

     c) Chứng minh AM 
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BC 

     d) Tìm điều kiện của (ABC để góc ADC bằng 300
Bài 14: Cho ( ABC có 3 góc nhọn. Vẽ về phía ngoài của (ABC các (ABK vuông tại A và (CAD vuông tại A có AB = AK ; AC = AD. Chứng minh:

     a)  ( ACK = ( ABD               

    b)  KC ( BD  
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	ENGLISH LANGUAGE TEST ( UNIT 7+8)
Time: 45 minutes


I. LISTENING
1. Listen to a telephone conversation between two friends. Fill each of the gaps in the notes with NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER. You will listen TWICE.

	Name of movie: Mockingjay part 2
Part in the whole series: 1. ___________

Date: 2. ___________

Cinema: 3. ___________

Time: 4. ___________

Where to meet: 5. ___________


2. Listen to the recording, match the extension phone number with the correct type of information. You will listen TWICE.
	Enquiry
	Number

	1. Which movies are being shown
	9

	2. Ticket price for young children
	4

	3. Annual ticket fee
	3

	4. Buying tickets through the phone
	5

	5. Expressing dissatisfaction
	1


II. READING
1. Read the passage. Decide whether the sentences are true (T) or false(F). Circle T or F.

	Richard Ryan is stuck in traffic. There must be an accident somewhere up ahead because he’s been sitting in the same spot for the last few minutes. The cars aren’t moving at all. It looks like it’s going to be another slow commute.
Even though he left his house early to beat the traffic, if the cars don’t start to move soon, Richard will be late for a very important meeting. He has to meet with some lawyers who are advising his company on a construction project. Richard is the president of a big company. If he’s late, he won’t get in trouble, but he hates to be late for anything.
Sergey is stuck in the same traffic jam, and he’s headed to the same meeting that Richard is going to. He’s worried about being late, so he gets out his cell phone and calls one of his coworkers to tell her that traffic is bad. Sergey doesn’t know that his boss, Richard, is in the same traffic jam. If he knew that, he wouldn’t be so tense.

	1. Richard Ryan is in a traffic jam.
	T
	F

	2. Richard runs a bid company of lawyers.
	T
	F

	3. Sergey is stuck in the same traffic as Richard.
	T
	F

	4. Sergey phones his boss to inform about the traffic.
	T
	F

	5. Sergey is tense because his boss is in the traffic jam.
	T
	F


2. Read the passage and decide whether the statements are true (T) or false (F). Circle T or F
Victor Vu’s drama Dear Brother (Toi thay hoa vang tren co xanh) was a rare phenomenon in the Vietnamese film history. As an adaptation of Nguyen Nhat Anh’s famous novel, the movie grossed $1 million from 350,000 admissions nationwide in its opening week, the third biggest opening ever in Viet Nam. It was ranked as one of the highest grossing local films ever, earning over US$3.6 million in total. The film depicted the challenges and jealousies of a 12-year-old boy towards his younger brother. However, by the end of the film, he realized the true meaning of brotherhood. Despite the fact that Vietnamese audience often pay much attention to international movies rather than local ones, this film was a huge success. This was partly thanks to its incredibly poetic trailer, engaging audience with the beautiful landscape of a Vietnamese province and their childhood memories.

	1. Victor Vu was the writer of the novel Dear Brother.
	T
	F

	2. The film earned more than US$3.5 million in its release week.
	T
	F

	3. The film described the relationship between two brothers.
	T
	F

	4. Vietnamese audience rarely pay great attention to local films.
	T
	F

	5. The film’s success was only because of its beautiful trailer.
	T
	F


III. WRITING
1. Complete each of the following sentences using the cues given. You can use other words and change the cues to complete the sentences.

Here is an example.
0. Ngoc/usually/play/badminton/Sunday/.
    Answer: 0. Ngoc usually plays badminton on Sundays.
	1. This/most boring/film/I/ever/watch/.
    ______________________________________________________

	2. We/feel/satisfy/ending/this/movie/.
    ______________________________________________________

	3. In spite/have/good critics/this film/make/me/disappoint/.
    ______________________________________________________

	4. The movie/boring/so/we/left/halfway/it/.
    ______________________________________________________

	5. Although/there/many/famous/actors/the movie/plot/uninteresting/.
    ______________________________________________________


2. Write a short paragraph (80-100 words) about a film that you like the most. You should use the following cues:
	- What film it is

	- When you watched it

	- What it was about

	- Why you like it 


IV. LANGUAGE FOCUS
1. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others’. Circle A, B, C, or D.( CHỌN 1 TỪ CÓ PHẦN GẠCH CHÂN (ED) CÓ CÁCH PHÁT ÂM KHÁC)
	1. A. liked
	B. hated
	C. acted

	2. A. starred
	B. showed
	C. watched

	3. A. decided
	B. reviewed
	C. suggested

	4. A. featured
	B. enjoyed
	C. attended

	5. A. disliked
	B. received
	C. argued


2. Match the beginnings of the sentences in A with their endings in B. Draw lines.
	A
	B

	1. Although there were many stars in the film,
2. In spite of being a horror film,

3. This documentary is most suitable to those

4. The film was shown very late at night

5. Despite the decision to ban the film from all cinemas,
	A. it has no terrifying scene.
B. many people still watch it on unofficial websites.

C. I felt quite disappointed with their performance.

D. who like true stories.

E. but young guys still queued for it.


*ANSWER :1........2...........3...........4.................5.................
3. Choose the best option to complete each sentence. Circle A, B, or C.

1. ________ the way to school, I can see a “No parking” sign.

	A. On
	B. In
	C. By


2. His car crashed into the traffic ________.
	A. signs
	B. lamps
	C. lights


3. Go to the end of this street, turn left and take the first ________ on the right. The school is on your left.
	A. turn
	B. turning
	C. turned


4. – What does this road _________ mean?
    – It means “School ahead”.

	A. light
	B. symbol
	C. sign


5. Can you see the “Speed ________”? You can’t drive fast in this area.
	A. limit
	B. decreased
	C. reduced


– The end –
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